KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TIẾT 18: KIỂM TRA CUỐI HK I (Lý thuyết)
Môn: Tin học - Lớp: 6
Thời gian: 45 phút
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: Sau bài kiểm tra này, học sinh sẽ củng cố được kiến thức về:
· Thông tin.
· Dữ liệu.
· Vật mang tin.
· Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
· Tầm quan trọng của thông tin.
· Giải thích được máy tính là công cụ xử lý thông tin hiệu quả.
· Biết được các thành phần cấu tạo của máy tính và vai trò của từng thành phần đối với quá trình xử lý thông tin.
· Củng cố khái niệm vật mang tin đã được giới thiệu ở Bài 1.
· Biết được bit là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất; các bội số của nó là Byte, KB, MB, …
· Biết được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như: đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, … 
· Mạng máy tính, lợi ích từ mạng máy tính, các thành phần chính của mạng máy tính.
· Khái niệm internet, một số đặc điểm và lợi ích chính của internet.
· Các khái niệm World Wide Web, website, địa chỉ của website, trình duyệt.
· Xác định từ khóa ứng với mục đích tìm kiếm.
 -    Thư‌ ‌điện‌ ‌tử,‌ ‌ưu‌ ‌điểm‌ ‌và‌ ‌nhược‌ ‌điểm‌ ‌cơ‌ ‌bản‌ ‌của‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌thư‌ ‌điện‌ ‌tử‌.
· Tài khoản thư điện tử.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự học.
· Năng lực kiểm tra, đánh giá.
· Năng lực tự giải quyết vấn đề.
· Năng lực tư duy, sáng tạo.
· Năng lực giao tiếp.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
· Nhận biết 
· Phân biệt 
· Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Tin học: Ghi nhớ thông qua hình ảnh và các biểu tượng.
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
· Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
· Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
4. Thái độ:
· HS làm bài KT nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:  
· GV: đề kiểm tra.
· HS: Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 
· Kiểm tra sĩ số
· Ổn định trật tự
2. Nội dung: Thi lý thuyết
(Ma trận, đề, đáp án đính kèm)




















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
Năm học 2021-2022
Môn: Tin học 6 - Tiết 18 (Lý thuyết)
	
Chủ đề
	Cấp độ
Bài học
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Máy tính và cộng đồng
	Bài 1: Thông tin và dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.75

	
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.5
	
	0.25
	
	
	
	
	
	0.75 (7.5%)
	

	
	Bài 2: Xử lí thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5 (5%)
	

	
	Bài 3: Thông tin trong máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5 (5%)
	

	Mạng máy tính và internet
	Bài 4: Mạng máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.75

	
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	4
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.25
	
	0.5
	
	
	
	
	1.0
	1.75 (17.5%)
	

	
	Bài 5: Internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ%)
	0.25
	
	0.25
	2.5
	
	
	
	
	3
 (30%)
	

	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu
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3.5

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.25
	
	
	
	
	
	
	
	0.25 (2.5%)
	

	
	Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.25
	
	
	
	
	2.5
	
	
	2.75 (27.5%)
	

	
	Bài 8: Thư điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm (Tỉ lệ %)
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5 (5%)
	

	Tổng số câu
	
	10
	
	6
	1
	
	1
	
	1
	19
	

	Tổng điểm 
(Tỉ lệ %)
	
	2.5 (25%)
	
	1.5
(15%)
	2.5 (25%)
	
	2.5
(25%)
	
	1.0 (10%)
	10.0 (100%)
	




PHÒNG …………………..	CHỮ KÝ GT 1:.........................
TRƯỜNG THCS ……………….	CHỮ KÝ GT 2:.........................                                                 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 6 – NĂM HỌC 2021-2022
 Môn: TIN HỌC – Tiết 18 (Lý thuyết) 		
	           Thời gian làm bài:  45 phút (Không kể thời gian phát đề)	

	
Họ và tên:…………………………………………. Lớp: ………………………

Trường ………………………………                    Số báo danh: ……………....

	Mã phách



…………………………………………………………………………………………………….

	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Chữ ký của GK 1
	Chữ ký của GK 2
	Mã phách


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 ĐIỂM) 
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?	
A. [bookmark: _Hlk76215733][bookmark: _Hlk76215636]Dữ liệu 	chỉ có thể được hiểu bởi những người có 	trình độ cao.
B. Dữ liệu 	là những giá trị số do con người nghĩ ra.
C. Dữ liệu	 được thể hiện dưới dạng con số, văn bản,	 hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ	liệu chỉ có ở trong máy tính.
Câu 2. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là?
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế.				B. Chưa nói được như người.
C. Không có khả năng tư duy như con người.		D. Không có khả năng tính toán nhanh.
Câu 3. Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Byte.		B. Digit.		C. Kilobyte.			D. Bit.
Câu 4. Mạng máy tính là gì?
A. Máy tính kết nối với máy tính và máy quét.
B. Nhiều máy tính kết nối lại với nhau trong một căn phòng.
C. Một hệ thống các máy tính được đặt gần nhau.
D. Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị kết nối lại với nhau để truyền thông tin.
Câu 5. Mạng máy tính không dây ưu việt hơn mạng có dây vì
A. có thể kết nối một số lượng không hạn chế các máy tính.
B. không cần thêm các thiết bị đặc biệt khác.
C. không bị ràng buộc bởi dây cáp mạng.
D. không bị ảnh hưởng bởi môi trường truyền tín hiệu.
Câu 6. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về Internet?
A. Một mạng kết nối các hệ thống máy tính và các thiết bị với nhau giúp người sử dụng có thể xem, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin,...
B. Một mạng công cộng không thuộc sở hữu hay do bất kì một tổ chức hoặc cá nhân nào điều hành.
C. Một mạng lưới rộng lớn kết nối hàng triệu máy tính trên khắp thế giới.
D. Một mạng kết nối các máy tính với nhau được tổ chức và giám sát bởi một cơ quan quản lí.
Câu 7. Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì?
A. Trình duyệt web.		B. Địa chỉ web.		C. Website.		D. Công cụ tìm kiếm.
Câu 8. Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là
A. danh sách tên tác giả các bài viết có chứa từ khoá tìm kiếm. 
…………………………………………………………………………………………………….Học sinh không được viết bài ở phần gạch chéo này

B. danh sách các liên kết trỏ đến trang web có chứa từ khóa tìm kiếm.
C. danh sách trang chủ của các website có liên quan.
D. nội dung của một trang web có chứa từ khóa tìm kiếm.
Câu 9. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử?
A. www.nxbgd.vn					B. thu_hoai.432@yahoo.com
C. Hoangth&hotmail.coim				D. Hoa675439@gf@gmail.com
Câu 10. Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu như thế nào để đảm bảo tính bảo mật?
A. Mật khẩu là dãy số từ 0 đến 9.
B. Mật khẩu có ít nhất năm kí tự và có đủ các kí tự như: chữ hoa, chữ thường, chữ số.
C. Mật khẩu là ngày sinh của mình.
D. Mật khẩu giống tên của địa chỉ thư.
Câu 11.  Công cụ nào sau đây KHÔNG PHẢI là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Xô, chậu.			D. Thẻ nhớ.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc điểm của Internet?
A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.		B. Có nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú.
C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.		D. Thông tin chính xác tuyệt đối.
Câu 13. Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Truyền (trao đổi) thông tin			B. Tiếp nhận thông tin
C. Xử lí thông tin					D. Lưu trữ thông tin
Câu 14. Tập truyện tranh cho em thông tin
A. dạng văn bản và hình ảnh			B. dạng văn bản và âm thanh
C. dạng hình ảnh và âm thanh			D. dạng hình ảnh và thông tin
Câu 15. Biểu diễn thông tin trong máy tính dưới dạng dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân), chỉ bao gồm 2 kí hiệu là:
A. 2 và 9.			B. 1 và 2			C. 1 và 9			D. 0 và 1.
Câu 16. Mạng máy tính gồm các thành phần 
A. máy tính và thiết bị kết nối.
B. thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
C. thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
C. máy tính và phần mềm mạng.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM)
Bài 1 (2.5 điểm): Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

	1) Em có thể tìm kiếm thông tin trên Internet
	a) liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ khoá đó.
	1+…….

	2) Kết quả tìm kiếm là danh sách
	b) thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
	2+…….

	3) Đặt từ khoá trong dấu ngoặc kép để
	c) cho việc tìm kiếm nhanh chóng và chính xác hơn.
	3+…….

	4) Chọn từ khoá phù hợp sẽ giúp
	d) bằng cách sử dụng máy tìm kiếm.
	4+…….

	5) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ
	e) tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu của người sử dụng.
	5+…….


Bài 2 (1.0 điểm):  Phòng thư viện của trường em có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Em hãy vẽ hai cách để kết nối chúng thành một mạng.
Bài 3 (2.5 điểm): Em hãy trình bày Internet có những lợi ích gì?
BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
Năm học 2021-2022
Môn: Tin học 6 - Tiết 18 (Lý thuyết)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) 
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1 (2.5 điểm): Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.
	Đáp án
	Điểm

	1+d
	0.5

	2+a
	0.5

	3+c
	0.5

	4+b
	0.5

	5+e
	0.5



Bài 2 (1.0 điểm):  Phòng thư viện của trường em có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Em hãy vẽ hai cách để kết nối chúng thành một mạng.
Cách 1: 0.5 điểm									Cách 2: 0.5 điểm	Máy 1
Máy 2	
Máy 4
Máy 5
Máy 3
Máy 3

Máy 1
Máy 2	
Máy 4
Máy 5







Bài 3 (2.5 điểm): 
Internet có những lợi ích:
	Đáp án
	Điểm

	1. Trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
	0.5

	2. Học tập và làm việc trực tuyến.
	0.5

	3. Cung cấp nguồn tài liệu phong phú.
	0.5

	4. Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống.
	0.5

	5. Là phương tiện vui chơi giải trí.
	0.5



